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BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019 - 2020

I. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - TƯ TƯỞNG

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, sự chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Chủ nhiệm khoa, sự phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng, đơn vị thuộc, trực thuộc trường và các đơn vị ngoài khoa, trường, Khoa Dược đã xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của từng viên chức, người lao động, học viên, sinh viên trong đơn vị. 

Lãnh đạo Nhà trường cùng lãnh đạo Khoa Dược đã xây dựng kế hoạch công tác năm học 2019 - 2020 thông qua chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI), đề ra các chiến lược, biện pháp cụ thể, phân công rõ ràng, phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện. 

Tổ chức vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giới thiệu, phổ biến những tấm gương tiêu biểu thông qua các cuộc họp, buổi sinh hoạt thường kỳ. Cuộc vận động đã tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của viên chức, người lao động, học viên, sinh viên trong khoa. Từ đó, xây dựng môi trường làm việc, học tập lành mạnh góp phần vào sự phát triển ổn định, nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của khoa, tiếp tục khẳng định vị trí là một trong những khoa lớn của Nhà trường và là cơ sở đào tạo nhân lực dược hàng đầu tại khu vực miền Nam.
II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

2.1. Công tác đào tạo
2.1.1. Đào tạo đại học
Công tác tuyển sinh

Thực hiện tuyển sinh theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Nhà trường dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với chỉ tiêu: 550 sinh viên. Trong đó 406 chỉ tiêu xét theo tổ hợp B00 và A00 với điểm trúng tuyển là 26,20; 138 chỉ tiêu xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với điểm trúng tuyển là 24,20.

Hoạt động đào tạo

· Tổ chức đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ với 3 hệ Chính quy, Liên thông chính quy và Văn bằng 2 chính quy và theo hệ thống niên chế cho Dược CQ 2015 với 5 định hướng chuyên ngành. 
· Hoàn thành kế hoạch giảng dạy, đảm bảo tiến độ đào tạo ở các hệ đào tạo.
· Rà soát và chỉnh sửa đề cương chi tiết học phần, tránh nội dung giảng dạy trùng lắp. Tổng hợp các dữ liệu liên quan đến cập nhật chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo.

· Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo: Tổ chức thi tích hợp trên phần mềm; Nhập dữ liệu về chương trình đào tạo, thời khóa biểu, lịch thi,… vào phần mềm PMT-EMS Education; Chuyển thông tin đến bộ môn, sinh viên, học viên thông qua group email UMP; Cập nhật thông tin lên website kịp thời, nhanh chóng. 

· Tổ chức hội thảo áp dụng những nguyên lý cơ bản của giáo dục hiện đại để triển khai chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, hội thảo “Định hướng trong hoạt động đào tạo năm học 2020-2021”, nhằm thay đổi chương trình đào tạo, cơ sở vật chất phù hợp với tình hình thực tế, cải tiến công tác đào tạo theo triết lý “Lấy người học làm trung tâm”.  
Kết quả đào tạo

Bảng 1. Số liệu đào tạo đại học

	Chính quy 
	Số lượng SV
	Tổng số

	Lớp Dược 2019
	504
	1937

	Lớp Dược 2018
	469
	

	Lớp Dược 2017
	382
	

	Lớp Dược 2016
	295
	

	Lớp Dược 2015
	287
	

	Liên thông chính quy
	
	85

	Lớp Liên thông Dược 2016
	85
	

	Văn bằng 2
	
	252

	Dược sĩ VB2-2019
	65
	

	Dược sĩ VB2-2018
	85
	

	Dược sĩ VB2-2017
	102
	

	
	
	2274


Bảng 2. Kết quả học tập của các lớp Dược sĩ đại học

	Lớp
	Số SV
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	TB-K
	TB
	Yếu -Kém
	Không XL*

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	CQ 2015
	287
	2
	0,7
	202
	70,4
	79
	27,5
	2
	0,7
	1
	0,35
	1
	0,35
	
	

	CQ 2016
	295
	1
	0,34
	17
	5,76
	165
	55,9
	
	
	69
	23,4
	38
	12,9
	5
	1,69

	CQ 2017
	382
	5
	1,31
	51
	13,4
	179
	46,9
	
	
	86
	22,5
	59
	15,4
	2
	0,52

	CQ 2018
	469
	
	
	6
	1,28
	155
	33
	
	
	155
	33
	151
	32,2
	2
	0,43

	CQ 2019
	504
	
	
	8
	1,59
	138
	27,4
	
	
	224
	44,4
	129
	25,6
	5
	0,99

	LT 2016
	85
	
	
	3
	3,53
	64
	75,3
	
	
	13
	15,3
	4
	4,71
	1
	1,18

	VB2-2017
	102
	
	
	2
	1,96
	54
	52,9
	
	
	29
	28,4
	15
	14,7
	2
	1,96

	VB2-2018
	85
	
	
	4
	4,71
	22
	25,9
	
	
	26
	30,6
	31
	36,5
	2
	2,35

	VB2-2019
	65
	
	
	
	
	7
	10,8
	
	
	11
	16,9
	45
	69,2
	2
	3,08

	Tổng cộng
	2274
	8
	0,35
	293
	12,9
	863
	38
	2
	0,09
	614
	27
	473
	20,8
	21
	0,92


* Không XL: sinh viên bảo lưu, xin chuyển hệ trong năm học
Bảng 3. Kết quả tốt nghiệp của các lớp Dược sĩ đại học

	Lớp
	2018 - 2019
	2019 - 2020

	Dược CQ
	281
	270

	VB2  
	111
	62

	LT
	162
	75

	Cộng
	554
	407  (lần 1)


2.1.2. Đào tạo sau đại học
· Hoàn thiện khung chương trình đào tạo và đề cương chi tiết các bậc học. 

· Tổ chức báo cáo tốt nghiệp, hoàn thiện hồ sơ cấp văn bằng cho học viên hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định.

Bảng 4. Số liệu đào tạo Sau đại học
	Stt
	Hệ & năm đào tạo
	Số lượng

	1
	Cao học 2018-2020
	225

	2
	Chuyên khoa I 2018-2020
	93

	3
	Chuyên khoa II 2018-2020
	28

	4
	Nghiên cứu sinh
	39

	Tổng cộng
	385


Bảng 5. Kết quả cấp bằng tốt nghiệp cho học viên sau đại học năm học 2019-2020

	 Chuyên ngành
	NCS
	CH
	CKI
	CKII

	Dược lý - Dược lâm sàng
	1
	44
	29
	

	Dược liệu - Dược học cổ truyền
	
	10
	
	

	Kiểm nghiệm thuốc độc chất
	1
	14
	
	

	Công nghệ dược phẩm - Bào chế
	1
	28
	
	

	Tổ chức quản lý dược
	
	
	19
	13

	Hóa dược
	1
	
	
	

	Tổng cộng
	4
	96
	48
	13


2.1.3. Đào tạo theo nhu cầu xã hội, các lớp ngắn hạn

Khoa Dược đã phối hợp với Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội tổ chức 09 lớp đào tạo liên tục cập nhật kiến thức chuyên môn trong hành nghề dược đáp ứng nhu cầu nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ của dược sĩ, nhân viên y tế và các cá nhân có liên quan. 

Bảng 6. Các lớp đào tạo liên tục CME

	Stt
	Tên lớp
	Thời gian
	Số tiền (đồng)

	1
	Lớp kháng sinh trong điều trị bệnh thận nặng và nhiễm khuẩn niệu
	9/2019
	93.000.000

	2
	Lớp cập nhật kiến thức chuyên môn trong hành nghề dược tháng 12/2019
	21-22/12/2019
	248.000.000

	3
	Lớp cập nhật kiến thức chuyên môn trong hành nghề dược tháng 01/2020
	11-12/01/2020
	118.000.000

	4
	Lớp cập nhật kiến thức chuyên môn trong hành nghề dược tháng 05/2020
	28-31/5/2020
	99.400.000

	5
	Lớp cập nhật kiến thức chuyên môn trong hành nghề dược tháng 06/2020
	13-14/6/2020
	89.000.000

	6
	Lớp đào tạo liên tục - công ty novartis
	4/7/2020
	29.800.000

	7
	Lớp cập nhật kiến thức chuyên môn trong hành nghề dược tháng 07/2020
	11-12/7/2020
	57.000.000

	8
	Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế (Dược sĩ hạng II)
	25/7/2020 - 29/8/2020
	444.000.000

	9
	Lớp cập nhật kiến thức chuyên môn trong hành nghề dược tháng 09/2020
	26-27/9/2020
	110.000.000

	Tổng cộng
	1.288.200.000


2. Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD)

· Tự đánh giá và tổ chức đánh giá ngoài chương trình đào tạo dược sĩ đại học hệ chính quy theo bộ tiêu chuẩn CIDPHARMEF.

· Hoàn thành kế hoạch hành động cải thiện các hạn chế trong hoạt động đào tạo theo kết quả đánh giá Chương trình đào tạo Dược sĩ đại học của CIDPHARMEF.

· Tiến hành tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài chương trình đào tạo dược sĩ đại học hệ chính quy theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA: Tổ chức các hội thảo cho hội đồng tự đánh giá, nhóm chuyên trách và ban thư ký; hoàn thành báo cáo tự đánh giá bằng tiếng Việt và gửi lấy ý kiến chuyên gia; danh mục minh chứng (11 tiêu chuẩn, 50 tiêu chí) lưu bản giấy và đăng website http://dbcl.yds.edu.vn; rà soát và kiểm tra công tác chuẩn bị cho kiểm định chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA tại các bộ môn, trung tâm và các đơn vị/tổ chức năng.

· Khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của: 7 môn học/học phần; 11 học phần định hướng chuyên nghành; 22 giảng viên (10 lý thuyết, 12 thực hành); Khoa Dược (78% sinh viên Dược 2015 tham gia); hình thức dạy và học online.
· Khảo sát cựu sinh viên về tình hình việc làm sau 1 năm ra trường: 64% cựu SV Dược 2013 (trực tuyến); tình hình việc làm và khả năng đáp ứng công việc sau khi tốt nghiệp 5 tháng: 73% cựu SV Dược 2014.
· Khảo sát 75% giảng viên về môi trường đào tạo và 85% nghiên cứu viên, chuyên viên, kỹ thuật viên, nhân viên về môi trường làm việc tại Khoa. 

· Khảo sát 80% học viên lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược sĩ chính hạng II về chương trình bồi dưỡng và chất lượng giảng dạy của giảng viên.
· Ban hành 03 SOP mới; rà soát và theo dõi việc thực hiện các SOP đã ban hành. 
2. Công tác quản lý sinh viên

· Thực hiện công tác quản lý sinh viên; tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

· Công tác học sinh, sinh viên được thực hiện tốt, đảm bảo đúng quyền lợi của người học theo quy định.

· Tích cực tìm các nguồn tài trợ học bổng cho sinh viên, hỗ trợ tích cực sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học và các họat động phong trào đoàn, hội; sinh viên gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Bảng 7. Số lượng học bổng được trao trong năm học 2019 – 2020 

	Stt
	Tên học bổng
	Đơn vị tài trợ
	Số lượng
(suất)
	 Tổng giá trị 

(triệu đồng)

	1
	OPC
	CTy CPDP OPC
	3
	13

	2
	Đào tạo dược khoa
	Cựu SV Dược khoa
	20
	13

	3
	Nguyễn Vĩnh Niên
	Gia đình cố GS. Nguyễn Vĩnh Niên và Cựu SV Dược khoa
	26
	13

	4
	Nippon
	Nippon
	5
	13

	5
	Merap
	Merap
	5
	5

	6
	Hotamin
	Hotamin
	30
	4

	7
	Yakut
	Yakut
	4
	3

	8
	Nam dược
	Nam dược
	3
	3

	9
	Dạ hương
	Dạ hương
	8
	5

	Tổng cộng
	104
	908 


· Tư vấn cho người học các vấn đề liên quan đến quy chế đào tạo; quy chế học sinh sinh viên; bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn. 
· Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến công tác đào tạo, giáo dục tư tưởng, văn hóa, nắm bắt tình hình HSSV.
2. Công tác nghiên cứu khoa học
2. Đề tài nghiên cứu khoa học

· Triển khai Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ (theo Quyết định số 126/QĐ-ĐHYD ngày 18/01/2019) của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Năm học 2019-2020, có 28 đề tài cơ sở đăng ký mới (794 triệu), 05 đề tài cấp sở, bộ so với 77 đề tài cơ sở (309 triệu); 04 đề tài cấp sở, bộ của năm học 2018-2019.

· Thanh lý 05 đề tài, nghiệm thu 43 đề tài cơ sở (10/2019: 28 đề tài; 5,6/2020: 15 đề tài).
2. Sinh hoạt khoa học 

· Tổ chức hội thảo “Proteomics, Biologicla Mass Spectrometry and Biopharmacetuicals” ngày 21-22/11/2019 (ASEAN-UNINET) và 4 buổi sinh hoạt khoa học định kỳ với 04 báo cáo viên nước ngoài với số người tham dự ngày một tăng.

· Giới thiệu các hoạt động, cuộc thi, giải thưởng nghiên cứu khoa học giành cho sinh viên và các kênh thông tin về khoa học công nghệ. 
2. Công bố khoa học

· Nhận và tổ chức phản biện 91 bài gửi; đăng 67 bài trên Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh-B-Khoa học Dược (3 số riêng). 

· Giới thiệu Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh-B-Khoa học Dược đến hơn 40 công ty xí nghiệp Dược phẩm, 21 thư viện của các viện, trường, 17 khoa Dược bệnh viện và trên website khoa Dược, fanpage của Tạp chí.

· Tổng hợp số lượng công bố khoa học trong nước ở các tạp chí chuyên ngành Dược của năm 2019 là 208 bài, tăng hơn 1,5 lần so với năm 2018.

· Khen thưởng 172 bài báo trong nước và 30 bài báo quốc tế năm 2019.
2. Hoạt động hợp tác quốc tế

· Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về đào tạo và nghiên cứu khoa học với 07 đối tác trong và ngoài nước gồm: Công ty TNHH Nippon Chemiphar, Nhật Bản; Yakuzemi Informative Education Center Co., Ltd. và Đại học Dược Hà Nội; Khoa Dược, Đại học San Agustin, Philippines; Quỹ Pierre Fabre và 4 Đại học thuộc khu vực Đông Dương; Quỹ Pierre Fabre và Đại học Y Dược TP.HCM; Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9; Công ty TNHH Lavite. Quỹ Pierre Fabre tài trợ 60.000 Euro để trang bị phòng multemedia phục vụ cho việc giảng dạy e-learning. 
· Đón 07 đoàn khách đến trao đổi hợp tác với Khoa Dược gồm: Viện khoa học Shandong, Trung Quốc và Khoa Dược, Đại học Korea, Hàn Quốc; GS. Philippe Lours, Đại học École Nationale Supérieur des Mines d'Albi Carmaux, Pháp; Bà Jeanne Cottenceau - Tùy viên phụ trách Hợp tác và Đổi mới sáng tạo, Lãnh sự Quán Cộng hòa Pháp tại TP.HCM; Trung tâm Trao đổi Quốc tế, Đại học Showa (Nhật Bản); GS. Ronald Holzhacker, Đại học Groningen (Hà Lan); GS. Alexios-Leandros Skaltsounis và GS. MITAKOU Sofia, Đại học Athens, Hy Lạp; TS. Susan E. Matthews, Đại học East Anglia, Norwich, Vương quốc Anh; Bà Ségolène Gourdien, Quản lý Dự án khu vực Cambodia, Văn phòng đại diện Pierre Fabre tại Việt Nam.

· Trao đổi sinh viên/học viên: tiếp nhận 05 sinh viên Khoa Dược, Đại học Sungkyunkwan (Hàn Quốc) thực tập tại khoa thời gian 03-08/01/2020; NCS Bianka Siewert, Đại học Innsbruck (Cộng hòa Áo) nghiên cứu tại khoa thời gian 27/11- 09/12/2019.

· Tổ chức 01 đoàn công tác gồm 13 thành viên (Ban Chủ nhiệm và giảng viên) tham dự Hội nghị và báo cáo tại Hội nghị “ASEAN PharmNET 3rd Dean’s Forum” trong thời gian 14 - 15/11/2019 tại Thành phố Yogyakarta, Cộng hòa Indonesia.

· Giới thiệu 26 chương trình học bổng, hội nghị/hội thảo quốc tế, dự án nghiên cứu quốc tế (Erasmus,...); 30 bản tin hợp tác quốc tế trên website Khoa Dược và fanpage “Hợp tác quốc tế - Nghiên cứu khoa học, Khoa Dược - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh”.
III. CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP, TỔ CHỨC CÁN BỘ
3.1. Công tác hành chính tổng hợp
· Đảm bảo báo cáo công tác (tuần, tháng, năm) của khoa và triển khai kết luận các cuộc họp giao ban của Trường, Khoa.

· Mở 06 bìa hồ sơ công văn đi, đến; trên 1.200 số với hơn 4500 trang tài liệu. Trả lời, phúc đáp công văn cho các cơ quan hữu quan (650 văn bản đến); tổng hợp nội dung góp ý dự thảo văn bản, thông tư hướng dẫn của các ngành.

· Thực hiện cải tiến công tác Văn thư lưu trữ dưới file số hóa bằng máy Photocopy có sẵn, chuyển thông tin nội bộ bằng hệ thống email ump: Scan trên 650 số với trên 2200 trang tài liệu, lưu trữ bằng file điện tử.

· Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, lễ khai giảng, bế giảng các khóa học, các ngày lễ lớn, phục vụ các cuộc họp, làm việc (ghi 2000 file hình ảnh…).
· Giao nhận trên 1800 thư tín, bưu phẩm, bưu kiện đảm bảo tuyệt đối an toàn.

· Bảo quản, sử dụng con dấu bảo mật và đúng quy định pháp luật.

· Áp dụng công nghệ thông tin đăng ký lịch hẹn, lịch làm việc, lịch họp của Khoa.

· Lập và triển khai kế hoạch công tác bảo vệ, phòng chống cháy nổ; phối hợp với Công an Quận 1, Công an P. Bến Nghé lập phương án đảm bảo ANTT cho đơn vị. Khoa Dược đạt tiêu chuẩn đơn vị “an toàn về an ninh, trật tự” năm học 2019 – 2020. 

3.2. Công tác tổ chức cán bộ

· Tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Giám hiệu, Ban chủ nhiệm và lãnh đạo các bộ môn, đơn vị thuộc khoa theo Kế hoạch số 30/KH-ĐHYD ngày 06/01/2020 của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

· Công tác quản lý viên chức, người lao động

+ Tổng số viên chức, người lao động tính đến 01/10/2020: 173 (71 nam, 102 nữ), gồm:
Viên chức: 124



Hợp đồng lao động: 49
Giảng viên: 103 (49 nam, 54 nữ; 96,12% có trình độ chuyên môn sau đại học)

Bảng 8. Trình độ chuyên môn của giảng viên
	
	Giáo sư
	Phó giáo sư
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Dược sĩ

	Số lượng
	03
	32
	27
	37
	04

	Tỷ lệ (%)
	2,92
	31,07
	26,21
	35,92
	3,88


+ Hoàn thành rà soát, điều chỉnh thông tin viên chức, người lao động trên phần mềm quản lý nhân sự của Trường. 

· Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ của viên chức quản lý: kiện toàn nhân sự lãnh đạo của Ban Chủ nhiệm, các bộ môn, đơn vị thuộc khoa.
+ Bổ nhiệm mới: 12 

+ Thôi giữ chức vụ quản lý: 03 

· Công tác thăng hạng, chuyển ngạch viên chức 

+ Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp: 04 

+ Hồ sơ viên chức đăng ký thi/xét thăng hạng từ hạng IV lên hạng II: 05 

+ Chuyển chức danh nghề nghiệp Nghiên cứu viên sang giảng viên: 01

+ Bổ nhiệm 01 chức danh Giáo sư, 03 chức danh Phó giáo sư đạt chuẩn năm 2019.

· Công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động
+ Hồ sơ cử viên chức đi dự thi NCS, đi học NCS trong nước: 01 

+ Hồ sơ viên chức đi công tác, hội nghị, hội thảo, du lịch, giải quyết việc riêng ở nước ngoài: 13

+ Hồ sơ cử viên chức đi học lớp QLHCNN: 07; lớp nghiệp vụ sư phạm: 04 

· Công tác quản lý Hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương: 

+ Tuyển dụng hợp đồng lao động mới: 07 

+ Hồ sơ nghỉ không hưởng lương: 14 

+ Hồ sơ tiếp nhận lại viên chức đi nước ngoài về, nghỉ không hưởng lương: 12 

+ Hồ sơ nghỉ việc: 05 

· Thực hiện chính sách tiền lương 
Số lượng người được nâng lương: 52 viên chức

Trong đó:
+ Nâng lương thường xuyên
: 37 viên chức

+ Nâng lương trước thời hạn
: 13 viên chức

+ Nâng lương vượt khung

: 02 viên chức

· Thực hiện chính sách bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật theo Thông tư 25/2013/TT-BLĐ-TBXH: Nhận tiền Quý I/2020; hoàn thành hồ sơ về phòng TCCB: Quý II/2020

· Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế:

+ Hồ sơ nghỉ hưu: 04 người

+ Hồ sơ nghỉ hộ sản: 06 người

· Tổng hợp kết quả thi đua khen thưởng kết quả năm học 2018 - 2019, gồm:

Nhà giáo ưu tú (đề nghị)


: 03

Nhà giáo tiêu biểu cấp khoa

: 01
Bằng khen của Thủ tướng


: 01
Bằng khen của Bộ trưởng BYT

: 03 tập thể, 03 cá nhân

Tập thể lao động xuất sắc


: 11 tập thể

Tập thể lao động tiên tiến


: 05 tập thể

Chiến sĩ thi đua cơ sở


: 29 cá nhân

Lao động tiên tiến



: 160 cá nhân

Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân
: 23 cá nhân

Giấy khen của Hiệu trưởng


: 01 cá nhân

Khoa Dược đạt được danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”.

· Hướng dẫn đánh giá viên chức, người lao động theo quy định mới của Bộ Y tế.

· Hướng dẫn xét thi đua khen thưởng năm học 2019 - 2020.



IV. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

4.1. Công tác tài chính 

· Thực hiện tổ chức hoạt động và quản lý tài chính theo đúng chính sách chủ trương của Đảng, nhà nước và quy chế của Trường.

· Ban hành kế hoạch tài chính, dự toán chi tài chính của khoa; góp ý xây dựng kế hoạch tài chính của Trường và Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội.
· Thực hiện công tác tài chính, đảm bảo có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định, không vượt quá dự toán được duyệt. 
· Sử dụng tài chính hợp lý, hiệu quả và ghi chép sổ sách kế toán rõ ràng, chính xác, phản ánh trung thực và kịp thời tình hình sử dụng nguồn kinh phí được Trường giao năm 2019 (gồm nguồn ngân sách nhà nước và nguồn học phí, kinh phí đào tạo) là 36.195.695.000 đồng và các nguồn thu hợp pháp khác.
· Tình hình sử dụng kinh phí chi thường xuyên năm 2019:

+ Số tồn cuối năm 2018 chuyển sang sử dụng năm 2019: 3.797.618.524 đồng.
+ Số kinh phí chi thường xuyên năm 2019 được phân bổ: 36.195.695.000 đồng.
+ Số đã sử dụng năm 2019: 36.572.177.596 đồng. Cụ thể:

	Nội dung chi năm 2019
	Mục
	Số tiền (đồng)

	Chi lương và các khoản theo lương
	6000
	19.184.388.000

	Phụ cấp  
	6100
	5.118.362.317

	Chi học bổng HS-SV
	6150
	2.314.025.000

	Chi phúc lợi tập thể 
	6250
	9.600.000

	Thanh toán dịch vụ công cộng 
	6500
	2.811.320.181

	Vật tư văn phòng 
	6550
	176.003.100

	Thông tin liên lạc 
	6600
	99.476.140

	Công tác phí 
	6700
	144.181.000

	Chi phí thuê mướn 
	6750
	3.263.423.000

	Chi sửa chữa thường xuyên TSCĐ 
	6900
	1.236.403.960

	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 
	7000
	2.113.160.277

	Chi khác
	7750
	101.834.621

	Tổng cộng chi hoạt động thường xuyên Khoa Dược
	 
	36.572.177.596


+ Số tiền tồn đến 31/12/2019: 3.797.618.524 + 36.195.695.000 - 36.572.177.596 = 3.421.135.928 đồng (Số tiền này trích lập cho quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 1 tỷ, phần còn lại trích lập quỹ thu nhập tăng thêm và chi tiếp trong năm 2020).

· Tình hình sử dụng các quỹ năm 2019:
+ Quỹ phúc lợi: 3.770.614.645 đồng.

+ Quỹ khen thưởng: 261.604.000 đồng.

+ Quỹ bổ sung thu nhập (Thu nhập tăng thêm 20%): 1.950.300.482 đồng.

+ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: 820.539.377 đồng.

· Thực hiện đúng quy định quản lý về vật tư tài sản: Đối chiếu sổ sách về hàng tồn kho theo định kỳ; Theo dõi, cập nhật số liệu tổng hợp tài sản theo phân loại mới; Hoàn thành kiểm kê tài sản cố định 0 giờ ngày 01/01/2020 đúng hạn và lưu trữ chứng từ đầy đủ.

· Số tiền cấp phát hoá chất, dụng cụ, văn phòng phẩm, vật tư điện nước năm 2019: 645.571.000 đồng. Tổng số nhiên liệu cấp phát trong năm 2019 là 2.294 lít.

4.2. Công tác quản trị giáo tài

· Đảm bảo cơ sở vật chất, vật tư cho công tác phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 đảm bảo hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học được thực hiện đúng kế hoạch (phun xịt dung dịch sát trùng, vệ sinh bề mặt, pha nước/gel rửa tay sát khuẩn cung cấp cho khoa, trường, trang bị khẩu trang kháng khuẩn cho sinh viên, viên chức, người lao động,…).
· Sửa chữa phòng đọc, giảng đường 1, 3, 6, 9, 10 và 11; khu tự học sinh viên.

· Đảm bảo giữ gìn sạch đẹp khuôn viên khoa, vệ sinh văn phòng làm việc của các đơn vị: kiểm tra, dọn dẹp vườn dược liệu, seno thoát nước các khu vực, bãi rác.

· Sửa chữa, bảo trì thang máy; thiết bị; hệ thống điện, nước, đèn, quạt, máy lạnh tại các giảng đường và phòng làm việc của bộ môn, tổ, trung tâm định kỳ 6 tháng/lần; thiết bị cao áp, tập huấn sử dụng theo quy định; hệ thống wifi, internet, mạng LAN.
· Tiếp nhận các thiết bị từ nguồn Quỹ phát triển sự nghiệp và nguồn Ngân sách.
· Thực hiện kiểm kê, kiểm tra sau kiểm kê, thanh lý tài sản; xử lý hóa chất thu hồi định kỳ 4 tháng/lần.

· Cung cấp hóa chất, dụng cụ, trang thiết bị, súc vật thí nghiệm, thuốc thành phẩm, dược liệu, văn phòng phẩm-tạp phẩm đáp ứng hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

· Khám, sơ cấp cứu, cấp thuốc, phối hợp hỗ trợ công tác khám sức khỏe định kỳ của viên chức, người lao động, học viên, sinh viên. 
· Cập nhật sổ sách chứng từ, tổng hợp các hợp đồng nhập trang thiết bị máy móc, dụng cụ hóa chất. Sắp xếp lại kho, rà soát lại dung môi hoá chất để sử dụng hiệu quả.

V. CÔNG TÁC KHÁC

5.1. Công tác quản lý phòng đọc Khoa Dược thuộc Thư viện trường
· Cải tạo không gian và tăng thời gian sử dụng phòng tự học, đáp ứng nhu cầu sử dụng phòng tự học ngoài giờ hành chính của sinh viên và học viên

· Hướng dẫn sinh viên, học viên nguồn tài liệu và sử dụng các dịch vụ của Phòng đọc.

· Phục vụ 3573 lượt bạn đọc đến học tập, tra cứu tài liệu.

· Bổ sung 22 tên sách/68 bản sách chuyên ngành gồm: sách giáo trình, sách tham khảo và sách chuyên đề, trong đó có 3 tên sách tiếng nước ngoài và 19 tên sách tiếng việt. 

· Tiếp nhận 310 đề tài khóa luận, luận văn tốt nghiệp năm 2019.

· Xử lý nghiệp vụ tài liệu giấy; tổ chức, sắp xếp lại kho sách (phân loại, biên mục, in nhãn, dán nhãn, xếp kho): 378 tài liệu mới và 1352 tài liệu cũ.

· Mua tạp chí chuyên ngành: Tạp chí Dược liệu, Dược học. Ngoài ra, Phòng đọc còn tiếp nhận một số tạp chí khác được cho tặng nhưng không thường xuyên như: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe, Khoa học & Công nghệ Việt Nam A và B...

· Sao lưu đề tài tốt nghiệp của sinh viên, học viên năm 2019 từ 175 CD-Rom.

· Gia hạn truy cập các tạp chí, sách điện tử qua Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (02 tài khoản) và tìm kiếm thông tin từ Hinary.

· Tải 102 ebook chuyên đề Dược từ các website miễn phí.

· Lập danh mục tra cứu các tài liệu mới, thông báo trên website của Khoa và bảng thông báo của Phòng đọc để bạn đọc dễ cập nhật.

· Liên kết với thư viện trung tâm, các phòng đọc khác trong Trường về bổ sung tài liệu theo yêu cầu năm học 2019-2020, triển khai sử dụng cơ sở dữ liệu truy cập trực tuyến.

5.2. Hoạt động của Trung tâm Khoa học Công nghệ Dược Sài Gòn (Sapharcen)
5.2.1. Công tác nghiên cứu khoa học

· Hoàn thành Dự án FIRST: “Làm chủ quy trình công nghệ Bioreactor sản xuất rễ tóc Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) và thương mại hóa sản phẩm” do Trung tâm CNSH TP.HCM điều phối. Đã hoàn thành và kết thúc dự án.

· Thực hiện và/hoặc tham gia quản lý 10 đề tài cấp Sở KHCN TP.HCM (01 đề tài nghiệm thu đúng hạn), 01 đề tài tỉnh An Giang, 01 đề tài tỉnh Đắk Lắk, 02 đề tài cơ sở.
· Tham gia/phối hợp xây dựng 01 dự án KOICA (Đại học Yonsei, Hàn Quốc), 1 dự án nghiên cứu vaccin Covid-19 (UKRI, Vương quốc Anh); các nghiên cứu về Covid-19 (Viện Pasteur TP.HCM), 01 đề tài với công ty Sporegen (không được thông qua).

· Công bố 05 bài báo trên Tạp chí Y học TP.HCM và Tạp chí Dược học.

5.2.2. Hoạt động dịch vụ KHCN 

· Hoàn thành 02 Hợp đồng: “Phân tích tối thiếu hóa chi phí và tác động ngân sách của trastuzumab tiêm dưới da so với tiêm truyền trong điều trị ung thư vú có HER-2 dương tính giai đoạn sớm và muộn” cho Công ty Roche, Việt Nam; “Thử nghiệm tác động dược lý in vivo sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư” với Công ty Thành Phong.
· Triển khai thực hiện hợp đồng nghiên cứu kinh tế dược với Công ty Pfizer.

· Tham gia bỏ thầu thực hiện nghiên cứu kinh tế dược cho Công ty Roche.

· Triển khai thực hiện 05 Hợp đồng KHCN gồm: “Nghiên cứu Phát triển và chuyển giao qui trình sản xuất thuốc” với Công ty POMAX, Công ty IPP và Công ty 23/9; “Nghiên cứu-phát triển sản phẩm tiêu dùng có nguồn gốc thiên nhiên” với Công ty Ideas Creation (chuyển giao 1 sản phẩm); 01 HĐ với Công ty Orgalife; 01 HĐ với Công ty Goldenlife; 01 HĐ với Công ty Thành Phong.

· Ký hợp đồng với Công ty SporeGen, Vương quốc Anh, về việc hợp tác khai thác nguồn gen để phát triển các sản phẩm thương mại từ vi khuẩn sinh bào tử.

· Thực hiện các dịch vụ thử nghiệm thuốc, sản phẩm; kiểm tra Sâm Ngọc Linh cho các đơn vị khác bên ngoài.

5.2.3. Hoạt động dịch vụ đào tạo
· Tổ chức lớp tập huấn kỹ năng nghề nghiệp cho Trường Đại học Tây Đô, Công ty Pymepharco; các dịch vụ đào tạo - huấn luyện theo hợp đồng.
· Phối hợp với Sở Y tế TP.HCM tổ chức đào tạo liên tục cho dược sĩ tại TP.HCM.
5.2.4. Hoạt động khác 

· Kiểm tra tình trạng hoạt động, đề xuất sửa chữa và tham gia thử nghiệm thành thạo do Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM tổ chức, xây dựng các yêu cầu để được cấp chứng nhận GLP, ISO.

· Xây dựng và triển khai thực hiện các SOP trong quản lý hóa chất, dụng cụ, máy móc. 

5.3. Công tác Đảng
· Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ bộ phận Khoa Dược; đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 của các chi bộ trực thuộc, cử đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

· Xây dựng Quy chế hoạt động, quy chế thu chi tài chính của Đảng ủy.
· Thực hiện công tác đảng vụ: mở 06 bìa hồ sơ công tác đảng.

· Chuyển sinh hoạt đảng về địa phương cho 28 đồng chí và hồ sơ tiếp nhận cho 06 đồng chí chuyển sinh hoạt đến.

· Hoàn thành hồ sơ kết nạp cho 06 đồng chí; chuyển đảng chính thức cho 09 đồng chí.

· Cử 06 đồng chí đi học lớp đảng viên mới, 15 đồng chí đi học lớp cảm tình đảng.
· Tổ chức lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 03 đồng chí.
5.4. Công tác Công đoàn
· Tham gia cuộc thi nét đẹp UMP (27/12/2019): 02 đội tham gia vào vòng chung kết.

· Phát quà từ thiện cho bệnh nhi ung thư tại BV Ung bướu nhân dịp Tết nguyên đán với tổng số tiền quyên góp từ VC, NLĐ là 41.950.000 đồng.
· Tổ chức hoạt động mừng xuân 2020 với chủ đề “Sắc Xuân Dược Khoa”: gian hàng tết, hoạt động vui chơi, giải trí gồm trò chơi liên hoàn tại sân bóng (Nhảy bao bố, chuyền chanh, bụm nước đổ đầy chai), chơi kéo co, bốc thăm trúng thưởng, tặng kỷ niệm chương cho ĐVCĐ về hưu,...

· Tổ chức tặng quà cho phụ nữ khoa Dược mừng ngày QTPN 8/3 và quà của Công đoàn ĐHYD TP.HCM (100.000 đồng/người cho nữ CBVC và nữ hưu trí).

· Khen thưởng 101 phụ nữ 2 giỏi, 97 phụ nữ xuất sắc với số tiền 29.900.000đ; xét chọn 10 phụ nữ đề nghị biểu dương khen thưởng của Công đoàn Trường.

· Tặng quà Quốc tế thiếu nhi cho 150 cháu, số tiền 15.000.000 đồng (100.000đ/cháu). Khen thưởng 01 cháu đạt giải khuyến khích, 01 cháu đạt giải ba giải Lê Quý Đôn báo Nhi đồng TP.HCM, các cháu học giỏi 50.000 đồng/cháu; xét trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh Khoa cho 18 cháu học giỏi vượt khó với số tiền 5.400.000 đồng. 

· Tặng bánh trung thu cho 153 cháu thiếu nhi (02 bánh/cháu trị giá 255.000 đồng) với tổng số tiền là 39.015.000 đồng. 

· Triển khai tổng kết và bình bầu các danh hiệu thi đua cho năm học 2019-2020.

· Tổ chức hiến máu nhân đạo cho 283 lượt VC, NLĐ và SVHV (01/10/2020).
· Vận động ĐVCĐ khoa Dược ủng hộ Thầy Huỳnh Văn Hoa - Nguyên trưởng bộ môn HPT-KN do bệnh nặng và hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 36.200.000 đồng.

· Tham gia cấp học bổng “Vì ngày mai” của CLB CTXH cho sinh viên.

5.5. Công tác Đoàn thanh niên, Hội sinh viên
· Trước tình hình bệnh dịch Covid-19 lan rộng, Đoàn khoa đẩy mạnh các hoạt động online nhằm tạo sân chơi cho các bạn sinh viên sau giờ học căng thẳng như Hội thao Dược Khoa Online (5000 lượt sinh viên tham dự gồm cả sinh viên các khoa bạn). 

· Những hoạt động nổi bật trong năm học: Lễ Kết Nghĩa 2019 “Rồng Rắn Lên Mây”; Đêm nhạc gây quỹ “Để gió cuốn đi"; Ngày hội Câu Lạc Bộ “Club Fair”; Chương trình trao đổi tài liệu và dụng cụ học tập “Old but Gold”; Chủ nhật xanh; Chương trình team building "Dược 1 Du Ký"; mô hình CLB đọc báo "PAC Journal Workshop"; Hội thao Dược khoa 4.0 (Online); Chương trình học bổng “Vì ngày mai”; Cuộc thi kiến thức chuyên ngành và xã hội “Đấu Trường Dược Khoa IV"; Chương trình ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh "Grammar with PEC"; các Cuộc thi kiến thức chung về xã hội và chuyên ngành; Chương trình sáng tạo sản phẩm tri ân đội ngũ y tế "Thank you Heroes",...
VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG
6.1. Ưu điểm
· Trong năm học 2019 - 2020, Khoa Dược luôn được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường và sự hợp tác chặt chẽ của các phòng chức năng, đơn vị thuộc, trực thuộc trường cũng như các các cơ sở y tế (công ty Dược phẩm, các xí nghiệp, bệnh viện, trường học).
· Đảng ủy, Ban chủ nhiệm khoa thường xuyên quan tâm tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể viên chức, người lao động. Đội ngũ viên chức, người lao động có lập trường tư tưởng vững vàng, trình độ chuyên môn giỏi, nỗ lực trong công việc, sẵn sàng phục vụ công tác của khoa. 

· Khoa Dược là một trong những khoa lớn của trường, là đơn vị đào tạo nhân lực dược có uy tín và chất lượng. Tập thể lãnh đạo và viên chức, người lao động của Khoa là những người có trình độ, trách nhiệm và kinh nghiệm thực tế, luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, xây dựng khoa ngày càng phát triển.

· Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, đổi mới CTĐT được triển khai tích cực. Cơ sở vật chất ngày càng cải thiện phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

· Thu nhập của viên chức, người lao động ngày càng được cải thiện.

· Năm học 2019 - 2020, dưới sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng ủy và Ban chủ nhiệm khoa, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể, đơn vị cùng sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể viên chức, người lao động, học viên, sinh viên, Khoa Dược đã tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và được đề nghị các danh hiệu thi đua khen thưởng cấp trường và cấp cao, cụ thể:
+ Công nhận sáng kiến



: 02 sáng kiến


+ Nhà giáo tiêu biểu cấp khoa


: 02
+ Lao động tiên tiến




: 152 viên chức

+ Chiến sĩ thi đua




: 23 viên chức

+ Tập thể lao động tiên tiến



: 05

+ Tập thể lao động xuất sắc



: 11

+ Danh hiệu thi đua cấp cao



: 04 tập thể, 04 cá nhân
+ Khoa Dược được đề nghị “Tập thể lao động xuất sắc” và Bằng khen Bộ trưởng.

6.2. Hạn chế, tồn tại
· Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động ở quy mô toàn cầu khiến hầu hết các hoạt động của Khoa Dược từ tháng 12/2019 đến nay đều bị ảnh hưởng, một số hoạt động phải hủy hoặc hoãn lại và/hoặc chuyển hướng hoạt động trực tuyến.
· Kinh phí dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học chưa được sử dụng một cách hiệu quả do thủ tục đăng ký, quyết toán, nghiệm thu đề tài phức tạp; chi phí cho phản biện và in ấn Tạp chí Y học TP. HCM còn hạn chế. 

· Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nói chung (quản lý nhân sự, quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học…) chưa hoàn thiện để triển khai hiệu quả. Viên chức, người lao động, sinh viên, học viên chưa quen với việc quản lý trên phần mềm. 
· Công tác sửa chữa cơ sở vật chất còn chậm, chưa hoàn thành đúng tiến độ dẫn đến khó khăn trong sắp xếp giảng đường và triển khai đào tạo, giảng dạy theo nhóm nhỏ. 
· Công tác kiểm tra, đánh giá viên chức, người lao động còn mang tính hình thức, chưa tạo được động lực cũng như kỷ luật trong làm việc. Nguy cơ chảy máu chất xám nguồn nhân lực do sự cạnh tranh từ các trường công lập và tư thục trong đào tạo nhân lực dược. Một số nhân sự phát sinh tâm lý chán nản do sự thay đổi của Khoa, Trường quá chậm so với mong muốn.

PHẦN 2
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020 – 2021

Thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bộ phận Khoa Dược nhiệm kỳ 2020 - 2025, phát huy truyền thống và các thế mạnh sẵn có, từng bước khắc phục tồn tại và khó khăn, thực hiện tốt các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của năm học 2020 - 2021 với các mục tiêu trọng tâm sau đây: 
I. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - TƯ TƯỞNG
· Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

· Phát huy tính chủ động, tích cực và thực hiện đúng, đầy đủ chức năng nhiệm vụ của từng cá nhân, đơn vị.

· Phát động phong trào thi đua trong khoa với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo”. 
· Đánh giá kết quả công việc, bình xét thi đua dựa trên các tiêu chí đăng ký cụ thể của từng cá nhân, đơn vị.

· Xây dựng văn hóa tổ chức khoa dược theo tinh thần văn hóa tổ chức UMP.

II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 
2.1. Công tác đào tạo 
· Triển khai kế hoạch giảng dạy của năm học mới theo tinh thần tại Hội thảo vào tháng 6 năm 2020 để công tác quản lý được đồng bộ, xuyên suốt và kịp thời.

· Rà soát và cập nhật lại chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, đề cương chi tiết các học phần.

· Tiếp tục triển khai các hoạt động giảng dạy ứng dụng E-learning: hoàn thiện và cập nhật thông tin học kỳ mới; nội dung slide bài giảng; ghi âm bài giảng; video.

· Ứng dụng MS Teams trong giảng dạy 20% các học phần lý thuyết.

· Bố trí lớp nhỏ trong phương pháp giảng dạy giải quyết tình huống, làm việc nhóm.

· Đẩy mạnh sử dụng group email UMP trong truyền tải thông tin, hoạt động giảng dạy.

· Triển khai kế hoạch thực tế cho các hệ đào tạo vào đầu HK2 của năm học.

· Phát huy tích cực vai trò của Cố vấn học tập trong việc hỗ trợ sinh viên.

· Tiếp tục triển khai đào tạo các môn học định hướng chuyên ngành ở các hệ đào tạo; bổ sung các học phần mới theo tình hình thực tế và nhu cầu xã hội.

· Tổ chức các lớp đào tạo liên tục, cập nhật những kiến thức mới trong lĩnh vực dược.

· Sử dụng hiệu quả phần mềm Quản lý đào tạo PMT-EMS Education, kiến nghị Trung tâm CNTT cập nhật các chức năng mới để phần mềm phù hợp thực tế.
· Khảo sát nhu cầu thực tế để làm đề án trình Hội đồng trường mở các mã ngành đào tạo chuyên môn liên quan đến lĩnh vực Dược theo nhu cầu xã hội (như Cữ nhân Hóa Dược, Cữ nhân Công nghệ bào chế thuốc, Cữ nhân Công nghệ sinh học Dược,…).
· Xây dựng chương trình đào tạo thực hành Dược lâm sàng tại cơ sở khám và chữa bệnh để đào tạo theo nhu cầu xã hội.
· Thực hiện đổi mới chương trình đào tạo dựa theo chuẩn năng lực Dược sĩ và khung trình độ quốc gia Việt Nam.

· Xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Tổ chức quản lý Dược.
2.2. Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục

· Tiến hành hoạt động cải tiến theo góp ý của tổ chức CIDPHARMEF.

· Khảo sát định kỳ đối với: sinh viên đang theo học (khảo sát môn học, giảng viên), sinh viên sắp tốt nghiệp, cựu sinh viên, giảng viên và nhà tuyển dụng.

· Mở rộng công tác khảo sát đến đối tượng học viên sau đại học.

· Đánh giá hệ thống ĐBCL bên trong định kỳ (tháng 5 và tháng 11) tại các bộ môn, tổ, đơn vị thuộc khoa.
· Cập nhật hệ thống minh chứng phục vụ công tác kiểm định chất lượng (kiểm định chương trình đào tạo theo AUN-QA, cơ sở giáo dục theo Bộ Giáo dục và Đào tạo).

· Chuẩn bị, thực hiện kiểm định ngoài chương trình đào tạo Dược sĩ đại học theo tiêu chuẩn AUN-QA.
2.3. Công tác nghiên cứu khoa học 

· Tổ chức sinh hoạt khoa học: tăng số buổi tổ chức sinh hoạt khoa học.

· Tổ chức Hội nghị KHKT Dược lần 37 (dự kiến online).

· Triển khai đăng ký đề tài, dự án các cấp cho giảng viên, nghiên cứu viên.

· Ban hành qui trình thao tác chuẩn về công tác xét duyệt và nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của Khoa Dược.

· Xuất bản “Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học” Khoa Dược năm 2020 (4/2021). 
· Đẩy mạnh hoạt động giới thiệu các đề tài tiềm năng để chuyển giao công nghệ; hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học công nghệ.

· Triển khai công tác nhập dữ liệu lý lịch khoa học vào phần mềm của Trường.

· Ban hành quy trình phản biện, xét duyệt bài báo đăng trên Tạp chí Y Học TP. Hồ Chí Minh - B – Khoa học Dược nhằm nâng cao chất lượng tạp chí.  

· Tăng cường giới thiệu Tạp chí Y Học TP. Hồ Chí Minh – B – Khoa học Dược đến các độc giả, các xí nghiệp, trường học, bệnh viện. 

· Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về các bài báo được đăng trên tạp chí. 
2.4. Công tác hợp tác trong nước và quốc tế

· Tăng cường HTQT trong công tác đào tạo, NCKH: ký Biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo, NCKH, tổ chức các sự kiện thuộc khuôn khổ biên bản hợp tác.

· Chủ động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ HTQT theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

· Tích cực, chủ động duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế nhằm phát triển các chương trình hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên, nghiên cứu viên, học viên, sinh viên. 

· Thường xuyên cập nhật bản tin hợp tác quốc tế.

· Soạn thảo và hoàn thiện các SOP về công tác hợp tác quốc tế của khoa.
III. CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP, TỔ CHỨC CÁN BỘ

3.1. Công tác hành chính tổng hợp
· Thực hiện công tác chỉnh lý văn bản, lưu trữ hồ sơ của khoa.
· Ban hành kịp thời văn bản phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành của Ban chủ nhiệm.

· Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tác phong làm việc.

· Đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy.

· Đảm bảo công tác đưa đón Ban chủ nhiệm, viên chức được cử đi công tác.

· Thực hiện tốt công tác lễ tân, khánh tiết các hội nghị, hội thảo, các ngày lễ lớn.

· Soạn thảo và hoàn thiện các SOP về công tác Hành chính tổng hợp.
3.2. Công tác Tổ chức cán bộ
· Hoàn thiện mô hình, cơ cấu tổ chức của khoa theo định hướng phát triển của Trường: hoàn thiện Đề án thành lập Trường Đại học Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
· Rà soát, sắp xếp chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị: thành lập bộ phận Khảo thí. Tổ chức, bố trí nơi làm việc của khu văn phòng khoa theo hướng không gian mở.
· Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ nhân sự của khoa: Quản lý thời gian làm việc của viên chức, người lao động bằng máy điểm danh; đánh giá hiệu quả làm việc của viên chức, người lao động theo hướng định lượng.
· Phát triển đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân sự đáp ứng nhu cầu công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của khoa.

· Xây dựng kế hoạch tổng thể về đội ngũ nhân sự của khoa: khung năng lực → tuyển dụng → sử dụng → đào tạo, bồi dưỡng → đánh giá → quy hoạch, phát triển nhân sự.
· Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý viên chức, người lao động theo đề án chung của Trường.
IV. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

4.1. Công tác tài chính

· Kết hợp chặt chẽ với Phòng Kế hoạch Tài chính trong phân chia, lập kế hoạch và sử dụng các nguồn tài chính đúng và kịp thời.

· Cùng với Công đoàn và Đoàn thanh triển khai một số biện pháp nhằm duy trì sự ổn định phúc lợi và tăng thu nhập cho viên chức, người lao động.

4.2. Công tác quản trị giáo tài

· Cải tạo, bố trí lại mặt bằng khu văn phòng Khoa nhà hành chính.

· Sửa chữa giảng đường 4, 5 đã được duyệt bằng nguồn kinh phí Trường; Sửa chữa, cải tạo, chống thấm tòa nhà tòa nhà hành chính; giảng đường 6, các phòng làm việc khu vực hành chánh, phòng Bảo vệ, Văn phòng Đoàn Khoa Dược và Tổ Y tế.

· Sắp xếp thứ tự ưu tiên đối với các sửa chữa nhỏ, sửa chữa lớn của khoa để lập kế hoạch, triển khai hiệu quản. 

· Khảo sát, bảo trì hệ thống điện, nước, thiết bị PCCC của khoa và tập huấn an toàn PCCC cho các viên chức trong toàn Khoa. 

· Rà soát, hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm kê - dự trù hóa chất, vật tư tiêu hao và trang thiết bị.

· Xây dựng quy trình dự trù, cấp phát hóa chất, trang thiết bị, văn phòng phẩm-tạp phẩm… cho đơn vị nhằm cấp phát kịp thời, sát hợp với nhu cầu thực tế của đơn vị.
V. CÔNG TÁC KHÁC

5.1. Công tác quản lý Phòng đọc 

· Kết hợp với Thư viện Trung tâm, các thư viện và cơ quan thông tin khác trao đổi kinh nghiệm, thông tin nâng cao chất lượng hoạt động.

· Bổ sung tài liệu chuyên ngành (sách giáo trình, tài liệu chuyên khảo/tham khảo), tạp chí theo quý/năm.

5.2. Hoạt động của Trung tâm Khoa học Công nghệ Dược Sài Gòn (Sapharcen)

5.2.1. Công tác nghiên cứu khoa học

· Xây dựng chiến lược và định hướng ưu tiên trong NCKH hướng đến làm chủ 06 công nghệ: 1/ Công nghệ Nano ứng dụng trong sản xuất thuốc; 2/ Phóng thích dược chất có kiểm soát; 3/ Công nghệ Sinh học trong sản xuất thuốc; 4/ Tiêu chuẩn hóa dược liệu, phát triển các bài thuốc cổ truyền; 5/ Nghiên cứu tương đương sinh học; 6/ Kinh tế y tế, Kinh tế Dược và Marketing Dược.

· Khai thác hiệu quả trang thiết bị phục vụ NCKH thực nghiệm.

· Xây dựng môi trường làm việc thuận lợi cho sự phát triển NCKH.

· Xây dựng văn hóa kiến tạo, tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Tập huấn, hướng dẫn CBVC, cá nhân tham gia đề tài do Trung tâm chủ trì đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bảo mật thông tin, quản lý và khai thác SHTT.

5.2.2. Công tác dịch vụ KHCN và đào tạo
· Chuyên nghiệp hóa mảng dịch vụ, triển khai ISO 17025 đối với dịch vụ phân tích.

· Tăng cường tìm đơn đặt hàng nghiên cứu KHCN, chuyển giao công nghệ từ doanh nghiệp.

· Tiếp tục các chương trình đào tạo đang có và mở thêm mảng đào tạo kỹ thuật cao.
Nơi nhận:






TRƯỞNG KHOA
- Ban Giám Hiệu (để báo cáo);

- Phòng HCTH (để báo cáo);
- BCN Khoa;

- Bộ môn/VPK /TT/Đơn vị;

- Lưu: VT.
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	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2020


BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KPI NĂM HỌC 2019 - 2020
	O
	G 2020
	Chiến lược hành động + Kết quả mong muốn
	Kết quả đã thực hiện/ Lý do chưa đạt KPI/Ghi chú
	Tỷ trọng
(%)
	Điểm KPI

	1.1 Xây dựng chương trình theo hướng hội nhập quốc tế
	Xây dựng khung CTĐT DSĐH theo chuẩn năng lực
	Ban hành quyết định thành lập Tổ đổi mới chương trình đào tạo DSĐH trước 31/05/2020
	Đã hoàn thành
	1,0
	1,0

	
	
	Rà soát khung CTĐT DSĐH hiện hành của khoa trước 31/7/2020
	Hoàn thành 8/7/2020
	2,0
	2,0

	
	
	Hoàn thiện công tác hiệu chỉnh khung CTĐT DSĐH trước 31/8/2020
	Hoàn thành 17/8/2020
	10,0
	10,0

	
	Kết hợp giảng dạy kỹ năng làm việc nhóm cho ít nhất 50% học phần thực hành của chương trình đào tạo DSĐH
	Rà soát tình hình, đề xuất nội dung giảng dạy về kỹ năng làm việc nhóm cho ≥ 50% học phần thực hành/CTĐT DSĐH trước 31/8/2020
	Hoàn thành rà soát 3/3/2020
	3,0
	3,0

	
	
	Tổ chức 01 tập huấn cho ít nhất 50 giảng viên về phương pháp giảng dạy kỹ năng làm việc nhóm trước 31/8/2020
	Hoàn thành 13/7/2020 (PGS. Vũ Minh Phúc)
	5,0
	5,0

	
	Tự đánh giá và đánh giá chéo CTĐT DSĐH theo Bộ Tiêu chuẩn AUN-QA 3.0 và thực hiện kiểm định theo Bộ Tiêu chuẩn CIDPHARMEF 2017
	Triển khai công tác tự đánh giá CTĐT DSĐH theo Bộ Tiêu chuẩn CIDPHARMEF 2017 vào tháng 09/2019
	Đã hoàn thành
	1,5
	1,5

	
	
	Kiểm tra công tác ĐBCLGD bên trong tại các Bộ môn và tổ chức năng vào tháng 11/2019 chuẩn bị đánh giá ngoài
	Đã hoàn thành
	1,0
	1,0

	
	
	Đánh giá ngoài CTĐT DSĐH theo Bộ tiêu chuẩn CIDPHARMEF 2017 vào tháng 12/2019
	Đã hoàn thành
	2,0
	2,0

	
	
	Triển khai các giải pháp ngắn hạn và dài hạn theo quy trình PDCA tại các Bộ môn và tổ chức năng trước tháng 31/8/2020 để khắc phục tồn tại sau khi đánh giá ngoài
	Đã hoàn thành, trễ hạn 1 tháng (Việc lập kế hoạch chậm)
	1,0
	1,0

	
	
	Kiểm tra công tác ĐBCLGD bên trong tại các Bộ môn và tổ chức năng vào tháng 07/2020 sau khi đánh giá ngoài
	Đã hoàn thành
	1,0
	1,0

	
	
	Tiếp tục thu thập dữ liệu kiểm định chất lượng (tính đến 31/12/2019) trước 31/5/2020
	Đã hoàn thành
	1,0
	1,0

	
	
	Hoàn thiện thu thập minh chứng NH 2018-2019 trước 30/5/2020
	Đã hoàn thành
	1,0
	1,0

	
	
	Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá CTĐT DSĐH theo Tiêu chuẩn AUN-QA 3.0 trước 30/6/2020 
	Đã hoàn thành
	1,5
	1,5

	
	
	Triển khai công tác tự đánh giá và đánh giá chéo CTĐT DSĐH theo Tiêu chuẩn AUN-QA 3.0 trước 30/8/2020
	Đã hoàn thành
	4,0
	4,0

	1.2. Xây dựng môi trường học tập lấy người học làm trung tâm
	Xây dựng 01 hệ thống cố vấn học tập hoạt động hiệu quả trong năm 2020
	Đề xuất nhân sự CVHT đảm bảo 01 CVHT /30-50 SV cho năm học 2020-2021 trước 31/8/2020
	Hoàn thành đề xuất 31/8/2020
	1,5
	1,5

	
	
	Cử ít nhất 10 CVHT tham gia tập huấn về công tác CVHT trước 31/8/2020
	Hoàn thành 19/3/2020
	1,0
	1,0

	
	
	Lập kế hoạch bố trí giảng đường và thời gian làm việc giữa CVHT và SV trước 31/8/2020
	Hoàn thành 31/8/2020
	1,0
	1,0

	
	
	Xây dựng hệ thống “binôme” (bạn đồng hành) để hỗ trợ hiệu quả cho 100% SV nước ngoài đảm bảo tối thiểu 80% SV được khảo sát hài lòng về sự hỗ trợ của SV Việt Nam trước 31/8/2020
	Hoàn thành
	1,5
	1,5

	2.1. Tập trung phát triển các nghiên cứu liên ngành
	Tăng 20% số đề tài NCKH liên ngành ký HĐ thuộc 8 lĩnh vực ưu tiên (ung thư, tai nạn, miễn dịch, bệnh truyền nhiễm/không lây nhiễm, KH thần kinh, lão hóa, giáo dục y học) so với năm 2019: từ 1 tăng lên 2 đề tài
	Thành lập ít nhất 02 nhóm nghiên cứu liên ngành trước 31/8/2020
	Thành lập 02 nhóm NCKH liên ngành gồm: Nhóm 1: Khoa Dược và viện Pasteur TPHCM; Nhóm 2: Khoa Dược và TT Y sinh học phân tử
	1,5
	1,5

	
	
	Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển các nghiên cứu liên ngành trước 31/8/2020
	Quy định khen thưởng bài báo là sản phẩm NC KH phối hợp liên ngành
	1,5
	1,5

	
	
	Khoa có ít nhất 02 đề tài nghiên cứu liên ngành được phê duyệt cấp kinh phí thực hiện trước 31/8/2020
	02 ĐT được Trường duyệt cấp kinh phí:
1. Nuôi cấy dòng tế bào mô sẹo nhằm mục đích nhân giống vô tính cây Tam thất hoang - CN: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hương; 2. Xây dựng quy trình định lượng đồng thời amlodipin, losartan và chất chuyển hóa acid carboxylic losartan trong huyết tương người bằng kỹ thuật LC-MS/MS - Chủ nhiệm: PGS. TS. Nguyễn Đức Tuấn
	5,0
	5,0

	2.2. Cải thiện môi trường nghiên cứu khoa học
	Tăng 10% tổng thu từ các hoạt động nghiên cứu khoa học so với năm 2019 từ 2 tỷ tăng lên 2,2 tỷ.
	Tăng cường năng lực nghiên cứu thông qua hoàn thành việc mua sắm trang thiết bị với kinh phí ít nhất 20 tỷ đồng trước 31/8/2020
	Đạt (Số kinh phí khoang tỷ đồng)
	2,0
	2,0

	
	
	Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển nghiên cứu khoa học cho GV, NCV trước 31/8/2020
	Quy định hỗ trợ kinh phí cho GV, NCV Khoa Dược tham dự hội nghị trong nước và quốc tế
	2,0
	2,0

	
	
	Thu ít nhất 2,2 tỷ từ các hoạt động NCKH, chuyển giao công nghệ trước 31/8/2020
	Thu được 9,199 tỷ đồng từ 4 đề tài cấp tỉnh và 01 đề tài Nafosted
	6,0
	6,0

	2.3. Hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học
	Khoa có ít nhất 01 đề tài NCKH có hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài
	Ký kết được ít nhất 01 bản ghi nhớ hợp tác NCKH với đối tác nước ngoài trước ngày 31/8/2020 thông qua việc tăng cường trao đổi, thảo luận để xây dựng nội dung hợp tác NCKH
	01 ĐT của ThS. Phan Cảnh Trình, Dương Thị Thanh Mai: “Nen Dat” essential oil in vitro antimicrobial activities and perspectives, Nguồn tài trợ: Resesearch Academic Collaboration (TRAC), Sweden-Vietnam; ký kết hợp đồng Sponsor Contract (đã kết thúc); ThS. Trình đã báo cáo ĐT tại HN ở Hà Nội (5/2020 - không có proceedings, có Invoice) + 01 MOU ký ngày 17/3/2020 tài trợ học bổng, NCKH phát triển sản phẩm dược giữa Khoa Dược và Nippon Chemiphar Vietnam (Nhật Bản)
	7,0
	7,0

	
	Tăng 10% số bài báo quốc tế (thuộc danh mục ISI/Scopus + nguồn khác) so với năm 2019 từ 8 bài lên 9 bài
	Tăng cường kỹ năng NCKH cho GV, NCV bằng cách tổ chức/phối hợp trường tổ chức ít nhất 01 lớp tập huấn về NCKH cho GV, NCKH trước 31/8/2020
	Phối hợp 3 chuyên gia ASEAN-UNINET tổ chức workshop tập huấn vào 21-22/11/2019 cho 73 người (lưu MC)
	3,0
	3,0

	
	
	Tăng cường khả năng công bố quốc tế đối với GV, NCV bằng cách tổ chức ít nhất 01 lớp tập huấn về kỹ năng công bố bài báo quốc tế 08/2020 để đảm bảo khoa có ít nhất 09 bài báo quốc tế 
	HT tập huấn được Hiệu trưởng duyệt, tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đợt 2 tháng 7-8/2020 nên dời đến 06/11/2020 (MC: lưu đầy đủ)
Số bài báo quốc tế: 13 (tính từ 1/9/2019 - 02/01/2020)
	7,0
	7,0

	3.2. Đẩy mạnh đào tạo sau đại học và phát triển nghề nghiệp liên tục
	Tăng 10% số khóa học CPD (tăng từ 04 lên 05 khóa học/năm)
	Xây dựng nội dung giảng dạy ít nhất 06 lớp CME trước 30/6/2020
	Đã hoàn thành (Kế hoạch các lớp CME của năm 2020)
	1,0
	1,0

	
	
	Thành lập Ban điều hành tổ chức lớp CME trước 31/12/2019 có nhiệm vụ mở rộng đối tượng, địa bàn tổ chức CME và tăng cường công tác truyền thông về các lớp CME của khoa Dược
	Thành lập Ban điều hành tổ chức lớp CME trước 31/12/2019
	1,5
	1,5

	
	
	Tổ chức ít nhất 03 lớp CME trước 31/8/2020
	Tổ chức được 08 lớp CPE trước 31/8/2020
	2,5
	2,5

	4.1. Đổi mới quản trị Đại học Y Dược TPHCM và hướng đến tự chủ
	Ban hành 05 Quy trình thao tác chuẩn (SOP) mới liên quan đến công tác quản lý của khoa
	Ban hành ít nhất 05 SOP liên quan đến công tác tổ chức HN KHKT, tổ chức các Lễ khai giảng, 20/11, tốt nghiệp; công tác quản lý đào tạo, quản lý thiết bị tại các giảng đường trước 31/8/2020
	Ban hành 01 SOP tổ chức HN KHKT (D-NCKH/QT.01, ngày 28/8/2020); 01 SOP xử lý sự cố, 01 SOP tổ chức CME, một số SOP

đã ban hành, điều chỉnh (VPK, BCN)
	7,5
	4,5

	
	Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 của khoa Dược
	Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 của khoa Dược trước 31/05/2020
	Ban hành Dự toán chi tiêu nội bộ năm 2020 của khoa Dược (Sáng kiến được Trường công nhận)
	7,5
	7,5

	4.3. Chủ động nắm bắt cơ hội và thách thức
	Hoàn thành 01 báo cáo SWOT đảm bảo cập nhật các thông tin liên quan đến sự phát triển của Nhà trường, khoa
	Khoa hoàn thành 01 báo cáo phân tích SWOTcập nhật các thông tin liên quan đến sự phát triển của Khoa trước 30/4/2020
	Khoa hoàn thành 01 báo cáo phân tích SWOTcập nhật các thông tin liên quan đến sự phát triển của Khoa trước 30/4/2020
	5,0
	5,0

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng KPI
	100,0
	97,0


	ĐẠI HỌC Y DƯỢC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA DƯỢC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2020


 KPI DỰ KIẾN NĂM HỌC 2020 - 2021
	O
	G2025
	G 2021
	S: Các Chiến lược hành động + Kết quả mong muốn cụ thể để hoàn thành G
	M: Đo kết quả mong muốn của S.
	Tỷ trọng (%)
	Đơn vị phụ trách/liên quan

	1.1 Xây dựng chương trình theo hướng hội nhập quốc tế
	Xây dựng chương dược sĩ đại học dựa theo chuẩn năng lực và khung trình độ quốc gia VN
	Xây dựng khung CTĐT DSĐH theo chuẩn năng lực và khung trình độ quốc gia VN
	Hoàn thiện hiệu chỉnh khung CTĐT DSĐH trước ngày 31/8/2021
	Hoàn thành trước ngày 31/8/2021: 100% KPI, trễ ≤ 30 ngày: 50% KPI; trễ > 30 ngày: 0% KPI
	5,0
	Ban chủ nhiệm, Tổ QLĐT, ĐV ĐBCLGD

	
	
	
	Rà soát khung CTĐT DSĐH hiện hành của khoa trước ngày 30/6/2021
	Hoàn thành trước 30/6/2020: 100% KPI1 tr 01 tháng: 50% KPI; trễ từ 02 tháng trở lên: 0% KPI
	5,0
	

	
	Xây dựng chương trình bồi dưỡng năng lực hội nhập và lãnh đạo cho sinh viên
	Kết hợp giảng dạy kỹ năng làm việc nhóm cho ít nhất 50% học phần thực hành của chương trình đào tạo DSĐH
	Rà soát tình hình và đề xuất nội dung giảng dạy về kỹ năng làm việc nhóm cho ít nhất 50% học phần thực hành trong CTĐT DSĐH trước 31/8/2021.
	Hoàn thành trước ngày 31/8/2021: 100% KPI, trễ 01 tháng: 50% KPI; trễ từ 02 tháng trở lên: 0% KPI
	2.0
	Ban chủ nhiệm, Tổ QLĐT

	
	
	
	Tổ chức 01 buổi tập huấn cho ít nhất 50 giảng viên về phương pháp giảng dạy kỹ năng làm việc nhóm trước ngày 31/8/2021
	Hoàn thành trước ngày 31/8/2021: 100% KPI, trễ ≤ 30 ngày: 50% KPI; trễ > 30 ngày: 0% KPI
	3.0
	Ban chủ nhiệm, Tổ QLĐT

	
	Chương trình giáo dục đại học được kiểm định theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA
	Tự đánh giá và đánh giá chéo CTĐT Dược sĩ đại học theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA
	Triển khai tự đánh giá CTĐT DSĐH theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA vào tháng 10/2020
	Hoàn thành tháng 10/2020: 100% KPI; sau tháng 10/2020; 0% KPI
	2,0
	ĐV ĐBCLGD, Hội đồng tự đánh giá

	
	
	
	Hoàn thiện báo cáo bằng tiếng việt và tiếng 
anh vào tháng 12/2020. Hoàn thiện thu thập minh chứng phục vụ cho kiểm định

	Hoàn thành tháng 12/2020: 100% KPI; sau tháng 12/2020; 0% KPI
	6,0
	

	
	
	
	Kiểm tra công tác ĐBCLGD bên trong tại các Bộ môn và tổ chức năng vào tháng 11/2020 chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài

	Hoàn thành tháng 11/2020: 100% KPI; sau tháng 11/2020; 0% KPI
	2,0
	

	
	
	Kiểm định ngoài CTĐT Dược sĩ đại học theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA
	Hoàn thiện việc tập huấn cho các đối 
tượng Giảng viên, Kĩ thuật viên, Chuyên viên, Nhân viên, Sinh viên, Cựu sinh viên, Nhà tuyển dụng vào tháng 01/2021
	Hoàn thành tháng 01/2021: 100% KPI; sau tháng 01/2021; 0% KPI
	3,0
	ĐV ĐBCLGD, BCN, Hội đồng tự đánh giá

	
	
	
	Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá và hệ 
thống minh chứng về cả file mềm và file cứng phục vụ cho kiểm định vào tháng 02/2021
	Hoàn thành tháng 02/2021: 100% KPI; sau tháng 02/2021; 0% KPI
	8,0
	

	
	
	
	Đánh giá ngoài CTĐT DSĐH theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA vào quý I năm 2021
	Hoàn thành trước 31/3/2021: 100% KPI; sau Quí I năm 2021; 0% KPI (phụ thuộc vào tổ chức AUN-QA)
	4,0
	

	
	Xây dựng được quy trình PDCA sau kiểm định
	Áp dụng quy trình PDCA trong các hoạt động của Văn phòng khoa và các Bộ môn, Trung tâm, Đơn vị
	Triển khai giải pháp ngắn hạn và dài hạn theo PDCA tại các Bộ môn và VPK để khắc phục tồn tại sau đánh giá trước 30/6/2021
	Hoàn thành tháng 06/2021: 100% KPI; trễ trong vòng 30 ngày: 50% KPI, sau 30 ngày: 0% KPI
	3,0
	ĐV ĐBCLGD, BCN

	
	
	
	Kiểm tra ĐBCLGD bên trong tại các BM sau khi đánh giá ngoài trước 30/6/2021
	Hoàn thành trước 30/6/2021: 100% KPI; trễ trong vòng 15 ngày: 50% KPI, sau 15 ngày: 0% KPI
	2,0
	

	
	Các khảo sát được thực hiện tương ứng với các bên liên quan
	Triển khai các hoạt động khảo sát đến sinh viên
	Khảo sát sinh viên về kết thúc học phần/môn học vào cuối mỗi học kì
	Hoàn thành trước 30/6/2021: 100% KPI; trễ trong vòng 15 ngày: 50% KPI, sau 15 ngày: 0% KPI
	0,5
	ĐV ĐBCLGD, các Bộ môn

	
	
	
	Khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy lý thuyết và thực hành của GV sau khi buổi giảng cuối cùng của từng GV tương ứng
	Hoàn thành trước 30/6/2021: 100% KPI; trễ trong vòng 15 ngày: 50% KPI, sau 15 ngày: 0% KPI
	0,5
	ĐV ĐBCLGD, các Bộ môn

	
	
	Triển khai khảo sát sinh viên sắp tốt nghiệp
	Khảo sát sinh viên năm cuối về chương trình đào tạo trước 31/7/2021
	Hoàn thành trước 31/7/2021: 100% KPI; trễ trong vòng 15 ngày: 50% KPI, sau 15 ngày: 0% KPI

	1
	ĐV ĐBCLGD

	
	
	Triển khai khảo sát cựu sinh viên
	Khảo sát cựu sinh viên về tình hình việc làm sau khi ra trường 6 tháng trước 31/01/2021
	Hoàn thành trước 31/01/2021: 100% KPI; trễ trong vòng 30 ngày: 50% KPI, sau 30 ngày: 0% KPI
	0,5
	ĐV ĐBCLGD, Tổ QLĐT

	
	
	
	Khảo sát cựu sinh viên sau khi ra trường 1 năm theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và đào tạo trước 31/8/2021
	Hoàn thành trước 31/8/2021: 100% KPI; trễ trong vòng 15 ngày: 50% KPI, sau 15 ngày: 0% KPI
	0,5
	ĐV ĐBCLGD

	
	
	Triển khai khảo sát Nhà tuyển dụng
	Khảo sát Nhà tuyển dụng về tình hình sử dụng Dược sĩ trước 30/4/2021
	Hoàn thành trước 30/4/2021: 100% KPI; trễ trong vòng 15 ngày: 50% KPI, sau 15 ngày: 0% KPI
	1,0
	ĐV ĐBCLGD, Tổ NCKH

	
	
	Khảo sát Giảng viên, Nhân viên Khoa Dược
	Khảo sát Giảng viên về môi trường đào tạo tại ĐHYD TPHCM trước 31/01/2021
	Hoàn thành trước 31/01/2021: 100% KPI; trễ trong vòng 15 ngày: 50% KPI, sau 15 ngày: 0% KPI
	1,0
	ĐV ĐBCLGD, CÁC Bộ môn

	
	
	
	Khảo sát NCV, CV, KTV, NV về môi trường làm việc tại KD-ĐHYD TPHCM trước 31/01/2021
	Hoàn thành trước 31/01/2021: 100% KPI; trễ trong vòng 15 ngày: 50% KPI, sau 15 ngày: 0% KPI
	1,0
	ĐV ĐBCLGD, VPK, BM, TT

	
	Các minh chứng của Khoa Dược được upload và in lưu theo phân công
	Thu thập đầy đủ các minh chứng liên quan
	Thu thập minh chứng phục vụ cho công tác kiểm định cấp cơ sở giáo dục trước 31/8/2021
	Hoàn thành trước 31/8/2021: 100% KPI; trễ trong vòng 15 ngày: 50% KPI, sau 15 ngày: 0% KPI

	1,0
	ĐV ĐBCLGD, Tổ chức năng

	
	
	
	Upload minh chứng lên phần mềm và in lưu trước 31/8/2021
	Hoàn thành trước 31/8/2021: 100% KPI; trễ trong vòng 15 ngày: 50% KPI, sau 15 ngày: 0% KPI

	1,0
	ĐV ĐBCLGD

	1.2. Xây dựng môi trường học tập lấy người học làm trung tâm
	Xây dựng hệ thống cố vấn học tập và dịch vụ cho người học
	Xây dựng 01 hệ thống cố vấn học tập hoạt động hiệu quả trong năm 2020
	Đề xuất kế hoạch nhân sự CVHT đảm bảo 01 CVHT/30-50 SV cho năm học 2021-2022 trước 31/8/2021

	Hoàn thành trước 30/8/2021: 100% KPI; trễ ≤ 30 ngày: 50% KPI; trễ > 30 ngày: 0% KPI
	1,5
	Tổ QLĐT, Tổ QTGT, BCN

	
	
	
	Cử ít nhất 10 CVHT tham gia tập huấn về công tác CVHT trước ngày 31/8/2021
	Hoàn thành trước 31/8/2021: 100% KPI; trễ ≤ 30 ngày: 50% KPI; trễ > 30 ngày: 0% KPI
	1,0
	

	
	
	
	Lập kế hoạch bố trí giảng đường và thời gian làm việc giữa CVHT và SV trước 31/8/2021
	Hoàn thành trước 31/8/2021: 100% KPI; trễ ≤ 30 ngày: 50% KPI; trễ > 30 ngày: 0% KPI
	1,0
	

	
	
	
	Xây dựng hệ thống “binôme” (bạn đồng hành) để hỗ trợ hiệu quả cho 100% sinh viên nước ngoài đảm bảo tối thiểu 80% SV được khảo sát hài lòng về sự hỗ trợ của SV Việt Nam trước 31/8/2021

	Tỷ lệ SV nước ngoài hài lòng về sự hỗ trợ của SV việt nam: ≥ 80%: đạt 100% KPI;  ≥ 60%: đạt 50% KPI; < 50%: 0% KPI
	1,5
	Tổ QLĐT, Đoàn TN

	2.1. Tập trung phát triển các nghiên cứu liên ngành
	Mỗi năm, tăng 20% số đề tài NCKH liên ngành được phê duyệt cấp kinh phí so với năm trước
	Tăng 20% số đề tài NCKH liên ngành được ký HĐ so với năm 2020: từ 2 tăng lên 3
	Thành lập 02 nhóm nghiên cứu liên ngành trước 30/8/2021
	Hoàn thành trước 31/8/2021: 100% KPI; không hoàn thành: 0% KPI.

	3,0
	BCN, tổ HTQT-NCKH

	
	
	
	Khoa có ít nhất 03 đề tài nghiên cứu liên ngành được phê duyệt cấp kinh phí thực hiện trước 30/8/2021
	Hoàn thành trước 31/8/2021: 100% KPI; không hoàn thành: 0% KPI.
	6,0
	

	2.2. Cải thiện môi trường NCKH
	Tăng kinh phí hằng năm cho NCKH từ các nguồn khác nhau
	Tăng 10% tổng thu từ các hoạt động nghiên cứu khoa học so với năm 2020 từ 2,2 tỷ tăng lên 2,5 tỷ
	Tổ chức ít nhất 01 buổi hướng dẫn viết hồ sơ đăng ký đề tài NCKH
	Hoàn thành trước 31/8/2021: 100% KPI; không hoàn thành: 0% KPI.

	2,0
	BCN, tổ HTQT-NCKH

	
	
	
	Thu được ít nhất 2,5 tỷ từ các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của khoa trước 30/8/2021

	Hoàn thành trước 31/8/2021: 100% KPI; không hoàn thành: 0% KPI.
	5,0
	

	2.3. Hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học
	Tăng cường HTQT trong NCKH
	Khoa Dược tổ chức ít nhất 03 hội thảo NCKH có sự tham gia trình bày của diễn giả nước ngoài
	Tổ chức ít nhất 3 hội thảo NCKH có sự tham gia trình bày của diễn giả nước ngoài (trước 31/8/2021)
	Hoàn thành trước 31/8/2021: tổ chức ≥3 hội thảo: đạt 100% KPI; tổ chức 2 hội thảo: đạt 60% KPI; tổ chức 1 hội thảo: đạt 30% KPI; tổ chức 0 hội thảo: 0% KPI.

	1,5
	BCN, tổ HTQT-NCKH

	
	
	
	Thiết kế, xây dựng nội dung cho tài liệu tiếng Anh giới thiệu năng lực nghiên cứu khoa học của Khoa Dược (trước 31/8/2021)
	Hoàn thành trước 31/8/2021: 100% KPI; không hoàn thành: 0% KPI.
	1,5
	BCN, tổ HTQT-NCKH

	
	Tăng số lượng các bài báo công bố quốc tế hằng năm
	Khoa Dược có ít nhất 10 bài báo công bố quốc tế
	Khoa Dược có ít nhất 02/10 bài báo quốc tế công bố công trình nghiên cứu có kết hợp với đối tác nước ngoài (trước 31/8/2021)
	Hoàn thành trước 31/8/2021: có 02 bài báo quốc tế: đạt 100% KPI, có 01 bài báo quốc tế: đạt 50% KPI, không có bài báo: 0% KPI.
	3,0
	BCN, tổ HTQT-NCKH, BM, TT

	3.2. Đẩy mạnh đào tạo sau đại học và phát triển nghề nghiệp liên tục
	Xây dựng các khóa học cơ bản phục vụ cho phát triển nghề nghiệp liên tục (CPD)
	Tăng 10% số khóa học CPD (tăng từ 03 lên 04 khóa học/năm)
	Xây dựng nội dung giảng dạy của ít nhất 06 lớp CME trước 31/12/2020
	Hoàn thành trước 30/6/2020: 100% KPI, trễ ≤ 15 ngày: 50% KPI; trễ > 15 ngày: 0% KPI
	1,0
	BCN, tổ QLĐT

	
	
	
	Tổ chức ít nhất 04 lớp CME trước 31/8/2021
	Hoàn thành trước 31/8/2020: 100% KPI, số lớp CME ≥ 3: 50% KPI; số lớp CME ≤ 2: 0% KPI
	3,0
	VPK, BCN

	4.1. Đổi mới quản trị Đại học Y Dược TP. HCM và hướng đến tự chủ
	Đổi mới công tác quản trị của Khoa Dược theo định hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm
	Ban hành 05 Quy trình thao tác chuẩn (SOP) mới liên quan đến công tác quản lý của khoa
	Ban hành ít nhất 02 SOP mới liên quan đến công tác quản lý đào tạo, NCKH. quản lý thiết bị tại các giảng đường trước 31/8/2021
	Hoàn thành trước 31/8/2021: 100% KPI, trễ ≤ 30 ngày: 50% KPI; trễ > 30 ngày: 0% KPI
	3,0
	VPK, BCN

	
	
	Thành lập bộ phận Khảo thí của khoa Dược
	Thành lập bộ phận Khảo thí của khoa Dược trước 30/11/2020
	Hoàn thành trước 30/11/2020: 100% KPI, trễ ≤ 30 ngày: 50% KPI; trễ > 30 ngày: 0% KPI
	2,0
	Ban chủ nhiệm, Tổ HCTC

	
	
	Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của Sapharcen
	Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của Sapharcen trước 31/01/2021
	Hoàn thành trước 31/01/2021: 100% KPI, trễ ≤ 30 ngày: 50% KPI; trễ > 30 ngày: 0% KPI
	6,0
	Ban chủ nhiệm, Sapharcen

	4.3. Chủ động nắm bắt cơ hội và thách thức
	Đánh giá, dự báo các cơ hội, thách thức liên quan đến sự phát triển của Khoa Dược, ĐHYD TP.HCM
	Hoàn thành 01 báo cáo phân tích SWOT đảm bảo cập nhật các thông tin liên quan đến sự phát triển của Nhà trường, khoa
	Khoa hoàn thành 01 báo cáo phân tích SWOTcập nhật các thông tin liên quan đến sự phát triển của Khoa trước 30/4/2021
	Hoàn thành trước ngày 30/4/2021: 100% KPI; trễ ≤ 15 ngày: 50% KPI; trễ > 15 ngày: 0% KPI
	5,0
	Ban chủ nhiệm


Nơi nhận:






TRƯỞNG KHOA
- Ban Giám Hiệu (để báo cáo);

- Phòng HCTH (để báo cáo);
- BCN Khoa;

- Bộ môn/VPK /TT/Đơn vị;

- Lưu: VT.
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